	TRƯỜNG THCS GIAO THỊNH 

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                           Năm học 2023 – 2024
Môn Toán - Lớp 6
        (Thời gian làm bài 90 phút)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C



PHẦN II. TỰ LUẬN

	Bài
	Phần
	Đáp án
	Điểm

	
	1) Thực hiện phép tính 
(1,5 đ)
	

 a) 	b) 

 c)  
	

	Bài 1
(2,5 đ)
	a
	
 
                             
	0,25đ



0,25đ

	
	b
	


                                
	
0,25đ

0,25đ

	
	c
	

  
	
0,25đ

0,25đ

	
	
2) Tìm  biết
	
a) 		

b) 

	

	
	a
	

	


0,25 đ

	

	
	

	0,25đ

	
	
	
 

Vậy 
	0,25đ

	
	b
	

	0,25đ

	
	
	


	0,25đ

	
	
	


Vậy 
	0,25đ

	



Bài 2
(1,0 đ)
	
	


Tổng kết học tập cuối năm lớp 6A có  học sinh đạt loại khá và giỏi, chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh đạt loại trung bình chiếm  số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A và số học sinh chưa  đạt.
	

	
	
	Số học sinh của lớp 6A là 

   (học sinh)
 
	0,25đ

	
	
	Số học sinh còn lại của lớp là: 

    (học sinh)              
	0,25đ

	
	
	Số học sinh trung bình là:

  (học sinh)  
	0,25đ

	



	
	Số học sinh chưa đạt của lớp là:

            (học sinh)  
Vậy: lớp 6A có 40 học sinh

          Và học sinh chưa đạt là  học sinh
	0,25đ

	

Bài 3
(1,0 đ)
	






	
Bình gieo một con xúc sắc  lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	

	

	

	

	

	


	Số lần
	

	

	

	

	

	



a)  Số lần xuất hiện mặt chấm là các số nguyên tố là bao nhiêu?

b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ Số chấm xuất hiện lớn hơn ”
	

	   

	a
	Số lần xuất hiện mặt chấm là các số nguyên tố:


	0, 5đ

	
	b
	
Số lần thực hiện thí nghiệm là: 

Số lần gieo  có số chấm xuất hiện lớn hơn  là:

       
	
0,25đ

	
	
	

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chất xuất hiện lớn hơn  là: 
	0,25đ

	
	
	








[bookmark: _Hlk162514089]Vẽ tia , trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho , . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

a)  Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng .


b)  Đểm  có phải là trung điểm của đoạn thẳng  không ? Vì sao ?

	

	Bài 4
(1,5 đ)
	




	Vẽ hình đúng, chính xác
O
.
B
x
A
.
.
.
C


	
0,25 đ


	
	a
	


Vì điểmnằm giữa hai điểm và  
nên ta có

          
	0,25 đ



	
	
	
        

Vậy 

	0,25 đ


	
	
	

Đểm  có phải là trung điểm của đoạn thẳng  
	0,25 đ

	
	b
	


Vì điểm   nằm giữa hai điểm và  
nên ta có:

    
	0,25 đ


	
	
	

Ta có ,





Mặt khác ta có điểm  nằm giữa hai điểm  và 


Do đó  là trung điểm của đoạn thẳng 
	0,25 đ


	Bài 5
(1 đ)
	


 = 

=  
	



0,5


0,5
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TRƯ?NG THCS GIAO TH?NH  

 

HƯ?NG D?N CH?M 

Đ? KI?M TRA H?C KÌ II 

                           Năm h?c 2023 – 2024 

Môn Toán - L?p 6 

        (Th?i gian làm bài 90 phút) 

PH?N I. TR?C NGHI?M (3,0 đi?m) 

(M?i câu tr? l?i đúng cho 0,25 đi?m). 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C A D A C B B A C B C C 

 

PH?N II. T? LU?N 

 

Bài Ph?n Đáp án Đi?m 

 

1) Th?c hi?n 

phép tính  

(1,5 đ) 

 a) 

315814

17131317





 b) 

525923

7117117





 

 c)  152,32021,197,72021,19 

 

Bài 1 

(2,5 đ) 

a 

 

315814311458

1713131717171313

1(1)0













 

                              

0,25đ 

 

 

 

0,25đ 

b 

52592352923

.

7117117711117











 

                               

523

.14

77





  

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 c 

 152,32021,197,72021,19 



152,37,7(2021,192021,19)

1600160





 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

2) Tìm x bi?t 

a) 

31

.

4205



x

   

b) 

3

1,25.1,5..

4

xx

 

 

 

 a 

31

4205

13

4520

43

42020

x

x

x







 

 

 

 

0,25 đ 

